
Croatian (Hrvatski) Vietnamese (Tiếng Việt)

Uvodni obredi Nghi thức giới thiệu

Znak križa Biển báo chữ thập

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Nhân danh Chúa Cha, và của Con,

và của Chúa Thánh Thần.

Amen Amen

Pozdrav Lời chào

Milost našeg Gospodina Isusa

Krista, I ljubav Božja, i

zajedništvo Duha Svetoga Budi

sa svima vama.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ của

chúng ta, và tình yêu của Chúa, và

sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần

ở bên tất cả các bạn.

I sa svojim duhom. Và với tinh thần của bạn.

Kazneni čin Hành động sám hối

Braća (braća i sestre), priznajmo

svoje grijehe, I zato se

pripremimo za proslavu svetih

misterija.

Anh em (anh chị em), chúng ta hãy

thừa nhận tội lỗi của mình, Và vì vậy

hãy chuẩn bị để ăn mừng những bí

ẩn thiêng liêng.

Priznajem Svemogućem Bogu I

vama, moja braća i sestre, da

sam jako sagriješio, u mojim

mislima i prema mojim riječima,

u onome što sam učinio i u

onome što nisam uspio učiniti,

Kroz moju krivnju, Kroz moju

krivnju, Kroz moju najtežu

krivnju; Stoga pitam Blaženu

Mariju Ever-Virgin, svi anđeli i

sveci, A ti, moja braća i sestre,

moliti za mene Gospodinu,

našem Bogu.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng Và

với bạn, anh chị em của tôi, rằng tôi

đã phạm tội rất nhiều, trong suy

nghĩ của tôi và trong lời nói của tôi,

trong những gì tôi đã làm và trong

những gì tôi đã không làm, thông

qua lỗi của tôi, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi đau buồn nhất của tôi;

Vì vậy, tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả

các thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên Chúa

của chúng ta.

Neka Svemogući Bog se smiluje

nama, Oprosti nam naši grijesi, I

dovedite nas u vječni život.

Cầu mong Chúa toàn năng thương

xót chúng ta, tha thứ cho chúng ta

tội lỗi của chúng ta, Và đưa chúng ta

đến cuộc sống vĩnh cửu.

Amen Amen
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Kirie Kyrie

Gospode, smiluj se. Chúa có lòng thương xót.

Gospode, smiluj se. Chúa có lòng thương xót.

Kriste, smiluj se. Chúa ơi, xin thương xót.

Kriste, smiluj se. Chúa ơi, xin thương xót.

Gospode, smiluj se. Chúa có lòng thương xót.

Gospode, smiluj se. Chúa có lòng thương xót.

Glorija Gloria

Slava Bogu u najvišoj, i na Zemlji

mir ljudima dobre volje. Mi te

hvalimo, Blagoslovimo te,

Obožavamo te, Slavimo vas,

Zahvaljujemo vam na sjajnoj

slavi, Gospodine Bože, nebeski

kralj, O Bože, Svemogući Oče.

Gospodine Isuse Kriste, samo

rođeni Sin, Gospodine Bože,

janje Božji, Sin Oca, Oduzimate

grijehe svijeta, smiluj se nama;

Oduzimate grijehe svijeta,

primite našu molitvu; Sjediš u

desnoj ruci Oca, smiluj se nama.

Za vas su sami sveti, ti si ti

Gospodin, vi ste samo najviši,

Isus Krist, sa Duhom Svetim, U

slavi Božjoj Otac. Amen.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất cho

những người có thiện chí. Chúng tôi

khen ngợi bạn, chúng tôi chúc phúc

cho bạn, Chúng tôi yêu mến bạn,

chúng tôi tôn vinh bạn, chúng tôi

cảm ơn bạn vì vinh quang to lớn của

bạn, Lạy Chúa là Vua trên trời, Lạy

Chúa là Cha toàn năng. Lạy Chúa

Giêsu Kitô, Con Độc Sinh, Lạy Chúa

là Thiên Chúa, Chiên Con của Chúa,

Con của Cha, bạn lấy đi tội lỗi của

thế giới, Hãy thương xót chúng tôi;

bạn lấy đi tội lỗi của thế giới, nhận

lời cầu nguyện của chúng tôi; bạn

đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha,

Hãy thương xót chúng tôi. Đối với

bạn một mình là Đấng Thánh, một

mình bạn là Chúa, một mình bạn là

Đấng Tối Cao, Chúa ơi, với Chúa

Thánh Thần, trong vinh quang của

Đức Chúa Trời là Cha. Amen.

Skupljati Sưu tầm

Pomolimo se. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Liturgija riječi Phụng vụ của từ

Prvo čitanje Lần đầu đọc

Riječ Gospodnje. Lời của Chúa.
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Hvala Bogu. Tạ ơn thần.

Odgovorni psalm Thi thiên đáp ứng

Drugo čitanje Đọc thứ hai

Riječ Gospodnje. Lời của Chúa.

Hvala Bogu. Tạ ơn thần.

Gospel Sách Phúc Âm

Gospodin biti s tobom. Chúa ở với bạn.

I sa svojim duhom. Và với tinh thần của bạn.

Čitanje iz Svetog evanđelja

prema N.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Slava tebi, Gospodine Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Evanđelje Gospodnje. Tin Mừng của Chúa.

Pohvale te, Gospodine Isuse

Kriste.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Profesija vjere Tuyên xưng đức tin

Vjerujem u jednog Boga,

Svemogući otac, Proizvođač

neba i zemlje, od svih vidljivih i

nevidljivih. Vjerujem u jednog

Gospodina Isusa Krista, Jedini

rođeni Sin Božji, Rođen od oca

prije svih godina. Bog od Boga,

Svjetlost od svjetlosti, Istinski

Bog od istinskog Boga, Porođeni,

nisu napravljeni, konzumirani s

ocem; Kroz njega su sve stvari

napravljene. Za nas muškarce i

za naše spasenje sišao je s neba,

a Duhom Svetim je utjelovio

Djevice Marije, i postao čovjek.

Zbog nas, bio je razapet pod

Pontius Pilatom, pretrpio je smrt

i pokopan, i opet se digao trećeg

dana U skladu s Pismima.

Uzašao je u nebo i sjedi u desnoj

ruci Oca. Ponovo će doći u slavi

prosuditi žive i mrtve A njegovo

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất, của

tất cả những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của Đức Chúa

Trời, sinh ra bởi Cha trước mọi thời

đại. Chúa từ Chúa, Ánh sáng từ ánh

sáng, Chúa thật từ Chúa thật, được

sinh ra, không được tạo dựng, hợp

thể với Đức Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất

cả mọi thứ đã được thực hiện. Đối

với loài người chúng ta và vì sự cứu

rỗi của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần đã

nhập thể của Đức Trinh Nữ Maria, và

trở thành người đàn ông. Vì lợi ích

của chúng tôi, ông ấy đã bị đóng

đinh dưới tay Pontius Pilate, anh ta

phải chịu cái chết và được chôn cất,

và tăng trở lại vào ngày thứ ba phù

hợp với Kinh thánh. Anh ấy lên trời

và ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Ngài
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kraljevstvo neće imati kraja.

Vjerujem u Duha Svetoga,

Gospoda, davatelja života, koji

nastavlja od oca i sina, Tko je s

ocem i sinom obožavan i

proslavio, koji je govorio kroz

proroke. Vjerujem u jednu,

svetu, katoličku i apostolsku

crkvu. Priznajem jedno krštenje

zbog oproštenja grijeha I

radujem se uskrsnuću mrtvih i

život svijeta koji dolazi. Amen.

sẽ trở lại trong vinh quang phán xét

người sống và người chết và vương

quốc của anh ấy sẽ không có hồi

kết. Tôi tin vào Chúa Thánh Thần,

Chúa, Đấng ban sự sống, người đến

từ Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên tri.

Tôi tin vào một Giáo hội thánh thiện,

công giáo và tông truyền. Tôi tuyên

xưng một Phép Rửa để được tha tội

và tôi mong chờ sự sống lại của

người chết và cuộc sống của thế giới

sắp tới. Amen.

Propovijed Bài giảng

Univerzalna molitva Cầu nguyện phổ quát

Molimo se Gospodinu. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Gospode, čuj našu molitvu. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện

của chúng con.

Liturgija euharistije Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Prekršaj Vật phẩm

Blagoslovljen Bog zauvijek. Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Moli, braća (braća i sestre), da

moja žrtva i tvoja može biti

prihvatljiv Bogu, Svemogući

otac.

Cầu nguyện, anh em (anh chị em),

rằng sự hy sinh của tôi và của bạn

có thể được Đức Chúa Trời chấp

nhận, Cha toàn năng.

Neka Gospodin prihvati žrtvu u

vašim rukama Za pohvalu i slavu

njegovog imena, Za naše dobro I

dobro sve njegove svete crkve.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh trong

tay bạn vì sự ngợi khen và vinh

quang danh Ngài, vì lợi ích của

chúng tôi và sự tốt lành của tất cả

Giáo hội thánh thiện của Ngài.

Amen. Amen.

Euharistijska molitva Cầu nguyện Thánh Thể

Gospodin biti s tobom. Chúa ở với bạn.

I sa svojim duhom. Và với tinh thần của bạn.
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Podigni svoja srca. Nâng cao trái tim của bạn.

Podižemo ih do Gospoda. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Zahvalijmo Gospodinu našem

Bogu.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

U redu je i pravedno. Nó là đúng và chính xác.

Sveti, sveti, sveti Gospodine Bog

domaćina. Nebo i Zemlja puni su

vaše slave. Hosanna u najvišoj.

Blagoslovljen je onaj koji dolazi u

ime Gospodnje. Hosanna u

najvišoj.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của bạn.

Kinh tin kính chúa tối cao. Phước

cho kẻ nhân danh Chúa mà đến.

Kinh tin kính chúa tối cao.

Misterija vjere. Bí ẩn của niềm tin.

Proglasimo vašu smrt,

Gospodine, i ispovijedati vaše

uskrsnuće Dok opet ne dođete.

Ili: Kad pojedemo ovaj kruh i

popijemo ovu šalicu, Proglasimo

vašu smrt, Gospodine, Dok opet

ne dođete. Ili: Spasite nas,

Spasitelj svijeta, Jer vaš križ i

uskrsnuće Oslobodili ste nas.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự phục

sinh của bạn cho đến khi bạn trở lại.

Hoặc: Khi chúng ta ăn Bánh này và

uống Chén này, chúng tôi tuyên bố

cái chết của bạn, hỡi Chúa, cho đến

khi bạn trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi,

Cứu Chúa của thế giới, vì Thập tự

giá và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Amen. Amen.

Obred zajedništva Nghi thức Rước lễ

Po naredbi Spasitelja i formirano

božanskim učenjem, usuđujemo

se reći:

Theo lệnh của Saviour và được hình

thành bởi sự dạy dỗ của thần thánh,

chúng tôi dám nói:

Oče naš koji jesi na nebesima,

Sveti se ime tvoje; Dolazi tvoje

kraljevstvo, Tvoja će biti gotova

na zemlji kao što je to na nebu.

Dajte nam ovaj dan naš

svakodnevni kruh, i oprostiti

nam svoje provale, Dok

opraštamo onima koji propadaju

protiv nas; i ne vodi nas u

iskušenje, Ali izbavite nas od zla.

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng tôi

những vi phạm của chúng tôi, khi

chúng ta tha thứ cho những ai xâm

phạm chúng ta; và dẫn chúng ta

không bị cám dỗ, nhưng hãy giải

cứu chúng ta khỏi sự dữ.
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Izbavite nas, Gospodine, molimo

se od svakog zla, milostivo

odobriti mir u našim danima, To,

uz pomoć vaše milosti, Možda

smo uvijek oslobođeni grijeha i

sigurno od svih nevolja, Dok

čekamo blagoslovljenu nadu I

dolazak našeg Spasitelja, Isusa

Krista.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con

khỏi mọi điều ác, ân cần ban cho

hòa bình trong thời đại của chúng

ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ của lòng

thương xót của bạn, chúng ta có thể

luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và an

toàn trước mọi khó khăn, khi chúng

ta chờ đợi niềm hy vọng may mắn

và sự xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi

của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Za kraljevstvo, Snaga i slava su

vaša sad i zauvijek.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Gospodine Isus Kriste, Tko je

rekao vašim apostolima: Mir

ostavljam te, moj mir dajem

vam, Ne gledajte naše grijehe,

Ali o vjeri vaše crkve, i milostivo

joj daju mir i jedinstvo U skladu s

vašom voljom. Koji žive i kraljuju

zauvijek.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi để

lại cho bạn, bình yên của tôi tôi cho

bạn, đừng nhìn vào tội lỗi của chúng

ta, nhưng dựa trên đức tin của Giáo

hội của bạn, và ân cần ban cho cô

ấy hòa bình và thống nhất phù hợp

với ý muốn của bạn. Ai sống và trị vì

mãi mãi.

Amen. Amen.

Mir Gospodnje uvijek je s tobom. Sự bình an của Chúa luôn ở với bạn.

I sa svojim duhom. Và với tinh thần của bạn.

Ponudimo jedni drugima znak

mira.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ của

hòa bình.

Jaganjče Božji, ti oduzmeš

grijehe svijeta, smiluj se nama.

Jaganjče Božji, ti oduzmeš

grijehe svijeta, smiluj se nama.

Jaganjče Božji, ti oduzmeš

grijehe svijeta, Daj nam mir.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con của

Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, Hãy thương xót chúng tôi.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, ban cho

chúng tôi hòa bình.

Evo Jaganjca Boga, Evo onoga

koji oduzima grijehe svijeta.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian. Phước
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Blagoslovljeni su oni koji su

pozvani na večeru janjetine.

cho những ai được gọi đến bữa tối

của Chiên Con.

Gospode, nisam dostojan da

biste trebali ući pod moj krov, Ali

recite samo riječ i moja duša će

biti izliječena.

Chúa ơi, con không xứng đáng mà

bạn nên vào dưới mái nhà của tôi,

nhưng chỉ nói lời nói và linh hồn tôi

sẽ được chữa lành.

Kristovo tijelo (krv). Mình (Máu) của Đấng Christ.

Amen. Amen.

Pomolimo se. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Završni obredi Kết thúc nghi thức

Blagoslov Ban phước

Gospodin biti s tobom. Chúa ở với bạn.

I sa svojim duhom. Và với tinh thần của bạn.

Neka vas svemogući Bog

blagoslovi, Otac, i Sin i Duh

Sveti.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho bạn,

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh

Thần.

Amen. Amen.

Otkaz Sa thải

Idite, masa je završena. Ili: Idite i

najavite Gospodinovo evanđelje.

Ili: idi u miru, slaviš Gospoda po

svom životu. Ili: idi u miru.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng của

Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình an, đời

đời bạn làm vinh hiển Chúa. Hoặc:

Đi trong hòa bình.

Hvala Bogu. Tạ ơn thần.
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